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1 10B10 1 ĐẶNG QUỲNH ANH Nữ 01/09/2008 9A1 THCS Cầu Diễn

2 10B10 1 ĐÀO CHÚC QUỲNH ANH Nữ 15/01/2008 9A8 THCS Nam Trung Yên

3 10B10 1 LÂM NHƯ ANH Nữ 07/02/2008 9A3 THCS Thượng Cát

4 10B10 0 NGUYỄN PHƯƠNG ANH Nữ 23/12/2008 9A5 THCS Minh Khai

5 10B10 1 NGUYỄN PHƯƠNG ANH Nữ 14/09/2008 9A2 THCS Phúc Diễn

6 10B10 1 NGUYỄN VŨ HOÀNG ANH Nữ 09/12/2008 9A3 THCS Phú Diễn A

7 10B10 1 TRẦN DIỆP ANH Nữ 22/11/2008 9A1 THCS Thị Trấn Trạm Trôi

8 10B10 1 TRẦN HÀ PHƯƠNG ANH Nữ 29/10/2008 9A2 THCS Minh Khai

9 10B10 1 HOÀNG SỸ BÌNH 17/12/2008 9A3 THCS Phúc Diễn

10 10B10 1 NGUYỄN MINH CHÂU Nữ 29/07/2008 9A2 THCS Nghĩa Tân

11 10B10 1 VŨ MINH CHÂU Nữ 16/06/2008 9A5 THCS Cầu Diễn

12 10B10 0 LÊ MAI CHI Nữ 01/10/2008 9A1 THCS Vân Canh

13 10B10 1 NGUYỄN PHƯƠNG CHI Nữ 24/09/2008 9A6 THCS Tây Tựu

14 10B10 1 PHAN NGUYỄN HÀ CHI Nữ 25/03/2008 9A1 THCS Phú Diễn

15 10B10 0 ĐƯỜNG ĐAN ĐAN Nữ 06/04/2008 9A1 THCS Phú Diễn

16 10B10 1 NGUYỄN VIẾT HOÀNG ĐẠT 17/01/2008 9A5 THCS Minh Khai

17 10B10 1 NGUYỄN NHẬT ĐỨC Nữ 18/06/2008 9B THCS Kim Chung

18 10B10 1 NGỤY THÙY DƯƠNG Nữ 04/09/2008 9A3 THCS Phú Diễn A

19 10B10 1 PHÍ TRẦN ĐẠI DƯƠNG 26/08/2008 9A1 THCS Phúc Diễn

20 10B10 1 VŨ LINH GIANG Nữ 19/11/2008 9A1 THCS Phúc Diễn

21 10B10 1 NGUYỄN NGỌC HÀ Nữ 14/07/2008 9A5 THCS Phúc Diễn

22 10B10 1 NGUYỄN TUỆ HÂN Nữ 20/03/2008 9C3 THCS Đoàn Thị Điểm

23 10B10 1 NGUYỄN MINH HIỆP 11/04/2008 9A7 THCS Minh Khai

24 10B10 1 NGUYỄN THU HOÀI Nữ 28/11/2008 9A2 THCS Minh Khai

25 10B10 1 LÊ THANH HƯƠNG Nữ 11/10/2008 9A1 THCS Cổ Nhuế 2

26 10B10 1 PHẠM KHÁNH HUYỀN Nữ 02/04/2008 9A1 THCS Phú Diễn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI (0301)

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10B10
NĂM HỌC 2023 - 2024

B406-3:43 PM-01/08/2023-1/2



STT LỚP_C3 ĐK_SGK HỌ ĐỆM GT NGÀY SINH LỚP_C2 TRƯỜNG CUỐI CẤP GHI CHÚ

27 10B10 1 PHẠM KHÁNH HUYỀN Nữ 10/09/2008 9A1 THCS Cầu Diễn

28 10B10 1 BÙI HÀ LINH Nữ 17/09/2008 9A3 THCS Nguyễn Trãi

29 10B10 1 ĐẬU NGỌC KHÁNH LINH Nữ 22/04/2008 9A5 THCS Minh Khai

30 10B10 1 NGUYỄN KIM PHƯƠNG LINH Nữ 01/10/2008 9A3 THCS Cổ Nhuế 2

31 10B10 1 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH Nữ 27/03/2008 9A7 THCS Tây Tựu

32 10B10 1 NGUYỄN HÀ MINH Nữ 18/01/2008 9A2 THCS & THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp

33 10B10 1 TẠ HOÀNG NGÂN Nữ 22/10/2008 9TD Tự do

34 10B10 1 TRẦN ĐĂNG TRUNG NGHĨA 03/02/2008 9A7 THCS Nam Từ Liêm

35 10B10 1 NGUYỄN BẢO NGỌC Nữ 17/10/2008 9A2 THCS Phúc Diễn

36 10B10 1 ĐỖ DUNG NHI Nữ 11/03/2008 9A3 THCS Phúc Diễn

37 10B10 1 NGUYỄN LÂM NHI Nữ 26/11/2008 9A1 THCS Phúc Diễn

38 10B10 1 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG Nữ 10/03/2008 9A3 THCS Phúc Diễn

39 10B10 1 TRỊNH ANH THƯ Nữ 22/10/2008 9A6 THCS Tây Tựu

40 10B10 1 VŨ LÊ ANH THƯ Nữ 23/01/2008 9A2 THCS Phúc Diễn

41 10B10 1 TRẦN HUYỀN TRANG Nữ 02/02/2008 9A1 THCS Vân Canh

42 10B10 1 ĐỖ THẢO VÂN Nữ 06/11/2008 9A7 THCS Minh Khai

43 10B10 1 TRẦN HẢI YẾN Nữ 26/08/2008 9A2 THCS Minh Khai
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